
Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân
 - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Phạm Hồng Nghệ Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Tôn, 1985, nông

Phạm Hồng Nghệ  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Minh Thương, 1987, nông

08/10/2006 Hrê Đoàn

051206001199 Không

Phạm Văn Tín Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 11/12 Phạm Văn Đức, 1980, nông

Phạm Văn Tín  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Sân,1985,nông

03/5/2006 Hrê Đoàn

051206005678 Không

Phạm Văn Chi Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Chó,1976, nông

Phạm Văn Chi  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Yên, 1978, nông

13/10/2006 Hrê Đoàn

051206001888 Không

Phạm Văn Hiệu Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 8/12 Con ngoài giá thú

Phạm Văn Hiệu  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thủy, 1984, nông 

23/10/2007 Hrê TN

051207011782 Không

Phạm Văn Quang Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 11/12 Phạm Văn Do, 1988, nông

Phạm Văn Quang  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Đế, 1989, nông

28/3/2007 Hrê TN

051207000409 Không

Phạm Văn Kỳ Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 11/12 Phạm Văn Cung, 1986, nông

Phạm Văn Kỳ  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Se, 1989, nông

Phụ lục III
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30/11/2007 Kinh TN

051207018918 Không

Phạm Quang Việt Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Đi, 1976, nông

Phạm Quang Việt  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Bao, 1988, nông

27/01/2008 Hrê TN

051208002415 Không

Phạm Quốc Di Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Đàn, 1986, nông

Phạm Quốc Di  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Lơn,1982, nông

08/11/2007 Hrê TN

051207012614 Không

Đinh Văn Trường Nông  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Nông 12/12 Đinh Văn Triều, 1977, nông

Đinh Văn Trường  Đồng Dâu- Kon Kua, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thủy, 1983, nông

12/8/2007 Hrê TN

051207021633 Không

Phạm Ngọc Lâm Nông  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Lin, 1985, nông

Phạm Ngọc Lâm  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Lành, 1981, nông

17/12/2007 Hrê TN

051207021814 Không

Phạm Văn Hoa Nông  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Nhớt, 1980, nông

Phạm Văn Hoa  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Ôi, 1980, nông

16/4/2007 Hrê TN

051207010747 Không

Phạm Văn Khuyết Nông  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Nông 10/12 Con ngoài giá thú

Phạm Văn Khuyết  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Vinh, 1999, nông

05/11/2006 Hrê TN

051206001178 Không

Phạm Văn Sương Nông  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Liêm, 1973, nông

Phạm Văn Sương  Gò Loa- Đồng Xoài, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Múp, 1976, nông

07/4/2006 Hrê TN

051206012922 Không

Phạm Văn Trường Nông  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Đía, 1984, nông

Phạm Văn Trường  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thía, 1985, nông

08/8/2004 Hrê TN

051204001699 Không

Phạm Văn Nhựa Nông  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm Văn Bông, 1982, nông
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Phạm Văn Nhựa  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Tâm, 1984, nông

01/3/2005 Hrê TN

051205001391 Không

Phạm Văn Triều Nông  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Nưm, 1972, nông

Phạm Văn Triều  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Sư, 1976, nông

03/02/2002 Hrê TN

051202000907 Không

Phạm Văn Thân Nông  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Nông 8/12 Phạm Văn Chảy, 1987, nông

Phạm Văn Thân  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thứ, 1992, nông

30/12/2007 Hrê TN

051207011220 Không

Phạm Hồng Linh Nông  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm Văn Sói, 1986, nông

Phạm Hồng Linh  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thân,1988, nông

30/4/2007 Hrê TN

051207000947 Không

Phạm Văn Huy Nông  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Bi, 1976, nông

Phạm Văn Huy  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Yết, 1980, nông

02/4/2007 Hrê TN

051207000411 Không

Phạm Văn Phê Nông  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Tranh, 1987, nông

Phạm Văn Phê  Gò Rét- Ma Nghít, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Lì, 1986, nông

14/8/2007 Hrê TN

051207018660 Không

Phạm Văn Hoa Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Đất, 1968, nông

Phạm Văn Hoa  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Biệm, 1978, nông

07/5/2002 Hrê TN

051202001154 Không

Phạm Văn Quốc Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn K Láy, 1982, nông

Phạm Văn Quốc  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Am, 1982, nông

11/10/2004 Hrê TN

051204002361 Không

Phạm Văn Kiệt Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Nhớ, 1982, nông

Phạm Văn Kiệt  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Múi, 1984, nông

20/2/2005 Hrê TN

051205009090 Không
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Phạm Chí Vỹ Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Lênh, 1983, nông

Phạm Chí Vỹ  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Đào, 1988, nông

17/6/2005 Hrê TN

051205001392 Không

Phạm Minh Phương Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Thu, 1981, nông

Phạm Minh Phương  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thiết, 1980, nông

17/5/2006 Hrê Đoàn

051206001547 Không

Võ Đức Linh Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Võ Thành Hùng, 1972, nông

Võ Đức Linh  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Trần Thị Vân, 1978, nông

22/4/2004 Kinh Đoàn

051206001611 Không

Phạm Văn Kiệt Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm Văn Đem, 1983, nông

Phạm Văn Kiệt  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Đỏ, 1984, nông

27/4/2007 Hrê TN

051204000632 Không

Nguyễn Vũ Đức Thắng Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Nguyễn Đức Sơn, 1979, nông

Nguyễn Vũ Đức Thắng  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Võ Thị Mỹ Liên, 1982, nông

29/8/2006 Kinh Đoàn

051206015255 Không

Đinh Phi Hưng Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Đinh Ngọc Chương, 1980, nông

Đinh Phi Hưng  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Cô, 1984, CB

29/10/2007 Hrê TN

051207076548 Không

Phạm Văn Trúc Nông  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Nuôi ©

Phạm Văn Trúc  Làng Giấy -Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị  Đen, 1980, nông

28/8/2007 Hrê TN

051207021337 Không

Phạm Văn Lâm Nông Làng Mâm, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Ranh, 1976, nông

Phạm Văn Lâm Làng Mâm, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Chót,1979, nông

18/6/2007 Hrê TN

051207015014 Không

Phạm Văn Thủy Nông Nước Đang, Ba Tơ Nông 12/12 Đinh Văn Lý, 1976, nông

Phạm Văn Thủy Nước Đang, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Ru, 1979, nông

05/9/2007 Hrê TN
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051207016886 Không

Phạm Văn Thôn Nông Nước Đang, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Đon ©

Phạm Văn Thôn Nước Đang, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Đôi, 1987, nông

04/7/2007 Hrê TN

051207015799 Không

Phạm Văn Thới Nông Nước Đang, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Chôi, 1980, nông

Phạm Văn Thới Nước Đang, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Chung, 1986, nông

19/12/2007 Hrê TN

051207014360 Không

Phạm Văn Nhật Nông Nước Đang, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Lân, 1985, nông

Phạm Văn Nhật Nước Đang, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Tron, 1987, nông

20/9/2007 Hrê TN

051207010708 Không

Đỗ Minh Nhật Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông ĐH Đỗ Văn Vũ, 1974, nông

Đỗ Minh Nhật Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đỗ Thị Tường Vi, 1976, CC

13/10/2002 Kinh Đoàn

051202000528 Không

Vũ Kiên Trung Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông ĐH Con ngoài giá thú

Vũ Kiên Trung Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Vũ Thị Hoa, 1969, Buôn bán

07/3/2002 Kinh Đoàn

051202010495 Không

Trần Thanh Long Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 9/12 Trần Mười, 1970, buôn bán

Trần Thanh Long Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đỗ Thị Thúy, 1972, buôn bán

24/8/2006 Kinh TN

051206006403 Không

Trần Lê Đức Tâm Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 10/12

Trần Lê Đức Tâm Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Lê Thị Thơm, 1982, nông

25/02/2007 Kinh TN

051207020106 Không

Nguyễn Hoàng Bá Nguyên Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 12/12 Nguyễn Hoàng Duy,1979, buôn bán

Nguyễn Hoàng Bá Nguyên Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đinh Thị Trung, 1980, buôn bán

14/12/2005 Kinh Đoàn

051205015081 Không

Nguyễn Thế Quân Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 12/12 Nguyễn Thế Trung, 1972, GV

Nguyễn Thế Quân Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không  Đinh Thị Quế, 1972, Bác sỹ
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25/6/2003 Kinh TN

051203000638 Không

Nguyễn Ngọc Anh Sang Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Sa, 1985, nông

Nguyễn Ngọc Anh Sang Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng Hằng, 1986, nông

23/12/2007 Kinh Đoàn

051207016756 Không

Phạm Văn Phương Nông Con Rã, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Nương, 1985, nông

Phạm Văn Phương Con Rã, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Điên, 1983, nông

28/4/2006 Hrê Đoàn

051206009146 Không

Phạm Ngọc Quyển Nông Con Rã, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Thới,1969, nông

Phạm Ngọc Quyển Con Rã, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Chéc, 1970, nông

25/10/2007 Hrê TN

051207016361 Không

Phạm Mạnh Khải Nông Con Rã, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Manh,1987, nông

Phạm Mạnh Khải Con Rã, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Tháo, 1988, nông

08/10/2007 Hrê TN

051207021867 Không

Phạm Knhanh Sinh Nông Đá Bàn, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Nhứt, 1980, GV

Phạm Knhanh Sinh Đá Bàn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Đúi, 1978, nông

03/2/2002 Hrê TN

0512020112311 Không

Phạm Văn Đương Nông Đá Bàn, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Phân, 1982, nông

Phạm Văn Đương Đá Bàn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Hăm, 1982, nông

22/4/2005 Hrê TN

051205015057 Không

Võ Đình Trung Nông Đá Bàn, Ba Tơ Nông 12/12 Võ Đình Lài, 1977, thợ hồ

Võ Đình Trung Đá Bàn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Xuân, 1981, buôn bán

21/8/2006 Kinh Đoàn

051206007529 Không

Phạm Văn Tùng GV HĐ Đá Bàn, Ba Tơ GV HĐ 12/12 Con ngoài giá thú

Phạm Văn Tùng Đá Bàn, Ba Tơ Không Phạm Thị Ánh, 1976, nấu ăn HĐ

11/3/2002 Hrê Đoàn

051202008524 Không

Phạm Bùi Đức Ý Nông Đá Bàn, Ba Tơ Nông 10/12 Con ngoài giá thú
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Phạm Bùi Đức Ý Đá Bàn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Bùi Thị Hợp, 1971, buôn bán

05/10/2007 Kinh TN

051207014852 Không

Phạm Văn Lục Nông Đá Bàn, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm văn Đạo, 1981, nông

Phạm Văn Lục Đá Bàn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Liên, 1980, nông

14/4/2007 Hrê TN

051207020343 Không

Trần Viết Danh Nông Đá Bàn, Ba Tơ Nông 10/12 Trần Văn Hùng, 1978, lái xe

Trần Viết Danh Đá Bàn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Triều, 1981, nông

18/11/2006 Kinh TN

051206003803 Không

Phạm Văn Trung Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Suối, 1986, nông

Phạm Văn Trung Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Chanh, 1985, nông

17/7/2005 Hrê TN

051205005906 Không

Phạm Văn Dũng Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Thí, 1981, nông

Phạm Văn Dũng Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Dinh, 1978, nông

23/01/2006 Hrê TN

051206009534 Không

Phạm Anh Khoa Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 11/12 Phạm Văn Anh, 1984, nông

Phạm Anh Khoa Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Vốp, 1987, nông

16/10/2006 Hrê TN

051206003860 Không

Phạm Văn Huynh Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Rang, 1983, nông

Phạm Văn Huynh Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Hiệu, 1987, nông

20/5/2006 Hrê TN

051206010491 Không

Đinh Văn Xuân Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 12/12 Đinh Văn Ten, 1972, nông

Đinh Văn Xuân Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đinh Thị Huê, 1976, nông

18/01/2002 Hrê Đoàn

051202010982 Không

Phạm Văn Đình Quáng Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Huy, 1976, nông

Phạm Văn Đình Quáng Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Minh, 1981, nông

12/7/2007 Hrê TN

051207013184 Không
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Phạm Văn Minh Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Khoi, 1971, nông

Phạm Văn Minh Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Âu, 1977, nông

28/5/2007 Hrê TN

051207012777 Không

Phạm Văn Trỗi Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Đìn, 1989, nông

Phạm Văn Trỗi Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thà, 1989, nông

09/01/2008 Hrê TN

051208009752 Không

Phạm Văn Hạo Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Ranh, 1977, nông

Phạm Văn Hạo Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Xa, 1976, nông

06/11/2007 Hrê Đoàn

051207012114 Không

Phạm Quốc Khánh Nông Đồng Chùa, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Thiện, 1989, nông

Phạm Quốc Khánh Đồng Chùa, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Khô, 1986, nông

29/7/2007 Hrê Đoàn

051207013713 Không

Phạm Văn Hùng Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 9/12 Phạm Văn Đâm ©

Phạm Văn Hùng Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Lái, 1974, nông

15/02/2002 Hrê Đoàn

051202011492 Không

Phạm Văn Khanh Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Thị, 1984, nông

Phạm Văn Khanh Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Thuộc, 1985, nông

26/8/2004 Hrê Đoàn

051204002043 Không

Phạm Văn Hiểm Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 10/12 Phạm Văn Chép, 1978, nông

Phạm Văn Hiểm Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Ba, 1986, nông

02/8/2005 Hrê Đoàn

051205011442 Không

Phạm Quân Bảo Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 10/12 Phạm Văn Teo, 1979, nông

Phạm Quân Bảo Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Lê, 1979, nông

22/6/2005 Hrê Đoàn

051205010388 Không

Phạm Văn Vượng Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Răng, 1984, nông

Phạm Văn Vượng Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Dâu, 1988, nông

23/4/2005 Hrê Đoàn
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051205011660 Không

Phạm Văn Vũ Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Thư, 1978, nông

Phạm Văn Vũ Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Chiêm, 1980, nông

16/4/2006 Hrê Đoàn

051206012704 Không

Phạm Văn Phúc Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Ray, 1986, nông

Phạm Văn Phúc Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Thanh, 1986, nông

22/5/2006 Hrê Đoàn

051206011694 Không

Phạm Văn Thành Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 9/12 Phạm Văn Linh, 1983, nông

Phạm Văn Thành Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Hóa, 1985, nông

20/2/2007 Hrê TN

051207016786 Không

Phạm Minh Tuấn Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 9/12 Phạm Văn Mười, 1981, nông

Phạm Minh Tuấn Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Mơ, 1980, nông

21/7/2007 Hrê TN

051207022435 Không

Phạm Văn Đinh Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 9/12 Phạm Văn Nghệ, 1986, nông

Phạm Văn Đinh Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Điếc, 1988, nông

06/02/2007 Hrê TN

051207013999 Không

Phạm Văn Cường Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Goa, 1982, nông

Phạm Văn Cường Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Lùm, 1982, nông

08/02/2003 Hrê Đoàn Phạm Thị Oanh, 2003, nông

051203000627 Không

Phạm Minh Thuận Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Trên, 1984, nông

Phạm Minh Thuận Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Bí, 1988, nông

02/11/2005 Hrê Đoàn

051205008538 Không

Phạm Văn Huy Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Lời, 1987, nông

Phạm Văn Huy Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Náy, 1988, nông

31/7/2007 Hrê TN

051207021525 Không

Phạm Văn Phụ Nông Đồng Tiên, Đồng Tiên Nông 12/12 Phạm Văn Đót, 1986, nông

Phạm Văn Phụ Đồng Tiên, Đồng Tiên Phụ thuộc Không Phạm Thị Triêm, 1988, nông
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15/8/2007 Hrê TN

051207018536 Không

Phạm Văn Thuận Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 11/12 Phạm Văn Đáo ©

Phạm Văn Thuận Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Hanh, 1985, nông

12/5/2005 Hrê TN

Không

Phạm Văn Tú Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Lông, 1983, nông

Phạm Văn Tú Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Mui, 1985, nông

13/4/2005 Hrê TN

051205004344 Không

Phạm Văn Quang Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Vay, 1974, nông

Phạm Văn Quang Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Láy, 1974, nông

16/11/2005 Hrê TN

051205014188 Không

Phạm Văn Lệ Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Mẫu, 1983, nông

Phạm Văn Lệ Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Luôn, 1981, nông

26/4/2006 Hrê Đoàn

051206005650 Không

Phạm Xuân Bảo Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm Văn Bông, 1978, nông

Phạm Xuân Bảo Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Phước, 1981, nông

22/8/2007 Hrê TN

051207022329 Không

Phạm Ka Lúc Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Đất, 1973, nông

Phạm Ka Lúc Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Hạ, 1978, nông

14/11/2007 Hrê TN

051207016835 Không

Phạm Văn Huy Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Gay, 1968, nông

Phạm Văn Huy Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Răng,1980,nông

15/4/2007 Hrê TN

051207016784 Không

Phạm Văn Hân Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm  Văn Xăm, 1984, nông

Phạm Văn Hân Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Hảo, 1986, nông

26/4/2007 Hrê Đoàn

051207019375 Không

Phạm Minh Tuấn Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Lông, 1983, nông
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Phạm Minh Tuấn Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Mui, 1985, nông

10/3/2007 Hrê Đoàn

051207022020 Không

Phạm Long Hiếu Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Ôn, 1978, nông

Phạm Long Hiếu Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Trường, 1980, nông

12/6/2007 Hrê Đoàn

051207010678 Không

Phạm Văn Hào Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Sức, 1974, nông

Phạm Văn Hào Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Minh, 1977, nông

24/4/2007 Hrê Đoàn

051207012262 Không

Phạm Văn Sư Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Linh ©

Phạm Văn Sư Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Muối, 1982, nông

10/5/2007 Hrê Đoàn

051207017748 Không

Phạm Văn Ni Nông Kon Dung, Ba Tơ Nông 11/12 Phạm Văn Niên, 1979, nông

Phạm Văn Ni Kon Dung, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Phúc, 1982, nông

06/01/2006 Hrê Đoàn

051208009226 Không

Phạm Văn Tùng Nông Làng Mâm, Ba Tơ Nông 9/12 Con ngoài giá thú

Phạm Văn Tùng Làng Mâm, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Nha, 1983, nông

16/12/2003 Hrê Đoàn

051203009719 Không

Phạm Văn Hải Nông Làng Mâm, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm Văn Nít, 1983, nông

Phạm Văn Hải Làng Mâm, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Ngun, 1985, nông

30/11/2004 Hrê Đoàn

051204012172 Không

Phạm Văn Đỉnh Nông Làng Mâm, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm Văn Đền, 1976, nông

Phạm Văn Đỉnh Làng Mâm, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thước, 1980, nông

05/5/2005 Hrê Đoàn

051205007800 Không

Phạm Văn Quân Nông Làng Mâm, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Điết, 1970, nông

Phạm Văn Quân Làng Mâm, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Xít, 1983, nông

06/7/2006 Hrê Đoàn

051206004026 Không
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Phạm Văn Hải Nông Làng Mâm, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Lệ, 1980, nông

Phạm Văn Hải Làng Mâm, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Úc, 1983, nông

17/7/2006 Hrê Đoàn

051206005855 Không

Phạm Văn Quý Nông Làng Mâm, Ba Tơ Nông 9/12 Phạm Văn Bò, 1975, nông

Phạm Văn Quý Làng Mâm, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Tiên, 1978, nông

20/3/2006 Hrê Đoàn

051206006085 Không

Nguyễn Hoàng Tôn Nông Nam Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 12/12 Nguyễn Văn Thạnh, 1967, công chức

Nguyễn Hoàng Tôn Nam Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thảo, 1968, GV

07/4/2002 Kinh Đoàn

051202000327 Không

Trần Duy Hòa Nông Nam Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 12/12 Trần Thanh Lâm, 1978, thợ hồ

Trần Duy Hòa Nam Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đặng Thị Kim Thanh, 1979, thợ hồ

26/10/2002 Kinh Đoàn

051202001832 Không

Nguyễn Hoài Khánh Nông Nam Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 12/12 Nguyễn Phi Khanh, 1967, buôn bán

Nguyễn Hoài Khánh Nam Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Bích Ly, 1975, buôn bán

29/6/2003 Kinh Đoàn

051203002963 Không

Nguyễn Phước Huy Chương Nông Tài Năng, Ba Tơ Nông ĐH Nguyễn Thanh Vương, 1977, xây dựng

Nguyễn Phước Huy Chương Tài Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đinh Thị Lan Hương, 1976, GV

10/5/2001 Kinh TN

051201005713 Không

Huỳnh Ngọc Chiến Nông Tài Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Huỳnh Văn Bốn, 1973, buôn bán

Huỳnh Ngọc Chiến Tài Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đào Thị Mỹ Dung, 1973, buôn bán

01/11/2001 Kinh TN

051201004296 Không

Đặng Quốc Bảo Nông Tài Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Đặng Hồng Quân, 1977, nông

Đặng Quốc Bảo Tài Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Trà, 1977, nông

20/4/2007 Kinh Đoàn

051207022404 Không

Trần Trung Kiên Nông Tài Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Trần Văn Xuân, ……., nông

Trần Trung Kiên Tài Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Lê Thị Minh, 1985, nông

05/4/2007 Kinh Đoàn
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036207019810 Không

Lê Tấn Lộc Nông Tài Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Lê Tấn Phượng, 1976, buôn bán

Lê Tấn Lộc Tài Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Xít Tốp, 1975, buôn bán

15/3/2003 Kinh TN

051203010935 Không

Phạm Văn Tuấn Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Láng, 1975, nông

Phạm Văn Tuấn Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thoa,1979, nông

08/2/2005 Hrê TN

051205009244 Không

Đinh Minh Thuận Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 10/12 Đinh Văn Thi, 1983, nông

Đinh Minh Thuận Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Mười ©

10/11/2006 Hrê Đoàn

051206006093 Không

Phạm Xuân Hồng Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 10/12 Phạm Văn Miên, 1988, nông

Phạm Xuân Hồng Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Hơi, 1988, nông

14/4/2006 Hrê Đoàn

051206014331 Không

Phạm Quốc Việt Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Nâng, 1984, nông

Phạm Quốc Việt Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Lang, 1987, nông

01/7/2007 Hrê Đoàn

051207011952 Không

Phạm Duy Hưng Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Mông, 1982, nông

Phạm Duy Hưng Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Lưu, 1983, nông

10/01/2007 Hrê Đoàn

051207011130 Không

Phạm Minh Hữu Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Klin,1981, nông

Phạm Minh Hữu Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Chung, 1981, nông

22/3/2007 Hrê Đoàn

051207010236 Không

Phạm Xuân Nguyên Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Sách, 1983, nông

Phạm Xuân Nguyên Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Thâm, 1985, nông

03/3/2007 Hrê Đoàn

051207000407 Không

Phạm Minh Quân Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Điểu, 1981, nông

Phạm Minh Quân Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Rên, 1989, nông
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05/01/2007 Hrê Đoàn

051207000458 Không

Phạm Ngọc Cảnh Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Bi, 1985, nông

Phạm Ngọc Cảnh Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Hẹo, 1988, nông

07/12/2007 Hrê Đoàn

051207019296 Không

Phạm Văn Lộc Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Thiên, 1975, nông

Phạm Văn Lộc Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Liệt, 1979, nông

09/01/2007 Hrê Đoàn

051207018130 Không

Đinh Lê Hà Nông Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Nông 12/12 Con ngoài giá thú

Đinh Lê Hà Bắc Hoàn Đồn, Ba Tơ Phụ thuộc Không Đinh Thị Bắc,1975,CB

04/11/2006 Hrê TN

Không

Phạm Hà Phương Nông Con Rã, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Phụng, 1983, nông

Phạm Hà Phương Con Rã, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Chim, 1988,nông

06/10/2004 Hrê Đoàn

051204008202 Không

Phạm Quang Minh Nông Uy Năng, Ba Tơ Nông ĐH Phạm Văn Niêm, 1979, nông

Phạm Quang Minh Uy Năng, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Mây, 1981, nông

30/4/2002 Hrê Đoàn

051202003044 Không

Lê Thanh Chí Nông Nước Đang, Ba Tơ Nông 12/12 Lê Văn Cường ,1970, nông

Lê Thanh Chí Nước Đang, Ba Tơ Phụ thuộc Không Trần Thị Kim Vinh, 1979, nông

07/6/2002 Kinh Đoàn

051202005133 Không

Phạm Văn Việt Nông Đồng Tiên, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Pứi, 1986, nông

Phạm Văn Việt Đồng Tiên, Ba Tơ Phụ thuộc Không Phạm Thị Đun, 1986, nông

20/02/2007 Hrê TN

051207021917 Không

Phạm Huỳnh Duy Tuân Nông Đồng Vào, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Thảo, 1973, nông

Phạm Huỳnh Duy Tuân Đồng Vào, Ba Tơ Phụ thuộc Không Trịnh Thị Tuyết ©

10/10/2006 Hrê Đoàn

051206008799 Không

Bùi Thanh Hữu Nông Đá Bàn, Ba Tơ Nông 12/12 Bùi Văn Hòa, 1969, nông
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Bùi Thanh Hữu Đá Bàn, Ba Tơ Phụ thuộc không Trịnh Thị Ánh, 1969, buôn bán

08/01/2003 Kinh TN

051203007203 Không

Phạm Văn Ninh Sinh viên Làng Giấy-Dốc Mốc, Ba Tơ Nông 12/12 Phạm Văn Binh, 1977, VCNN

Phạm Văn Ninh Làng Giấy-Dốc Mốc, Ba Tơ Phụ thuộc Phạm Thị Đối, 1975, Nông

27.1.2006 Kinh Đoàn

Không 
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